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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

VẬT LÝ THỐNG KÊ

1. Thông tin về giảng viên :

· Họ và tên : Nguyễn Quang Báu 

· Chức danh, học hàm, học vị : Giáo sư - tiến sĩ 

· Thời gian, địa điểm làm việc : Trong giờ hành chính tại Khoa Vật lý - ĐHKHTN 

· Địa chỉ liên hệ : 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

· Điện thoại, email : (04) 7626547 (NR), 09123348020

· Các hướng nghiên cứu chính : Vật lý lý thuyết. 

· Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, email):

2. Thông tin về môn học :

· Tên môn học : Vật lý thống kê 

· Mã môn học :

· Số tín chỉ : 3

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

· Nghe giảng lý thuyết trên lớp : 30 giờ 

· Làm bài tập trên lớp : 10 giờ
· Thảo luận trên lớp  : 2 giờ
· Thực hành trong phòng thí nghiệm  : 0
· Thực tập thực tế ngoài trường : 0
· Tự học  : 3 giờ
· Đơn vị phụ trách môn học :

· Bộ môn : Vật lý lý thuyết và Vật lý toán 

· Khoa : Vật lý

· Môn học tiên quyết : Các môn toán cao cấp : giải tích, đại số, vật lý đại cương,  cơ lý thuyết, cơ lượng tử. 

· Môn học kế tiếp : Vật lý thống kê lượng tử 
3. Mục tiêu của môn học 
- Mục tiêu về kiến thức: Trang bị các kiến thức vật lý lý thuyết hiện đại về vật lý thống kê cho học viên.
- Mục tiêu về kỹ năng :  Ngoài khả năng giải các bài toán vật lý liên quan đến hệ nhiều hạt, sau khi học xong môn học, học viên có thể đọc hiểu các bài báo vật lý lý thuyết, lý giải được các hiện tượng vật lý hiện đại liên quan đến tính vi mô và lượng tử của các hệ nhiều hạt.
4. Tóm tắt nội dung môn học 

Trang bị những kiến thức cơ bản về Vật lý thống kê các quá trình cân bằng : Khái niệm trọng số thống kê, Entropi, Nhiệt độ tuyệt đối; Giá trị trung bình thống kê của đại lượng Vật lý; Các hàm phân bố Gibbs, Phân bố Gibbs suy rộng, phân bố Fermi - Dirac và phân bố Bose - Einstein và các ứng dụng của chúng trong các hệ hạt đồng nhất lượng tử cụ thể . Cung cấp những kiến thức cơ bản về Vật lý thống kê các quá trình không cân bằng : Phương trình động học Boltzmann; Hệ phương trình Vlasov; Chuỗi phương trình Bogoliubov và các ứng dụng; Phương pháp lượng tử hoá lần thứ hai cho hệ nhiều hạt; Toán tử sinh huỷ hạt Boson và Fermion. 
5. Nội dung chi tiết môn học

Chương 1: Những khái niệm cơ sở 

1.1. Trạng thái vi mô và vĩ mô của hệ nhiều hạt 

1.2. Phương pháp mô tả thống kê. Thống kê cổ điển và thống kê lượng tử

1.3. Không gian pha. Định lý Liuvin (Liouville)

1.4. Ma trận mật độ.

1.5. Các đặc điểm của trạng thái cân bằng 

1.6. Các dạng tương tác và các quá trình biến đổi trạng thái. 

1.7. Trọng số thống kê. Entropi, nhiệt độ thống kê. 

Chương 2: Hàm phân bố Gibbs

2.1. Các tập hợp thống kê. Tập hợp vi chính tắc. Nguyên lý đẳng xác suất. 

2.2. Tập hợp chính tắc. Phân bố Gibbs

2.3. Các sơ đồ ứng dụng phân bố Gibbs. Phương trình Gibbs - Helmholts.

2.4. Một số ví dụ áp dụng (khí lý tưởng, hệ các dao động tử)

2.5. Phân bố Gibbs cổ điển. Phân bố Maxwell - Boltzmann 

2.6. Định luật phân bố đều năng lượng theo các bậc tự do.

2.7. Khí thực cổ điển. Phương trình trạng thái Van der Walls. 

2.8. Các lý thuyết nhiệt dung chất rắn (Dulong - Petit, Einstein, Debye)

Chương 3: Hệ các hạt đồng nhất. 

3.1. Tập hợp vi chính tắc lớn. Phân bố Gibbs suy rộng. 

3.2. Phân bố Bose-Einstein và phân bố Fermi - Dirac. Giới hạn cổ điển. 

3.3. Khí điện tử tự do trong kim loại. 

3.4. Khí photon, bức xạ nhiệt cân bằng. 

3.5. Ngưng tụ Bose - Einstein. 

3.6. Khí phonon. 

Chương 4: Các quá trình không cân bằng 

4.1. Hàm phân bố không cân bằng 


4.2. Các phương trình động học chính tắc


4.3. Phương trình động học Boltzmann


4.4. Phương pháp gần đúng trường tự hợp. 


       Hệ phương trình Vlasov. Plasma


4.5. Phương pháp gần đúng hồi phục


4.6. Độ dẫn điện và dẫn nhiệt của khí điện tử tự do. 

                  Định luật Wiedmann Franck.
Chương 5: Lý thuyết lượng tử cho hệ nhiều hạt

5.1. Phương pháp lượng tử hoá lần hai cho hệ nhiều hạt 


5.2. Toán tử sinh, huỷ hạt Boson và Fermion. 

6. Học liệu: 
- Học liệu bắt buộc:

1. Nguyễn Quang Báu (Chủ biên). Vật lý thống kê. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội (tái bản lần thứ 3), 2004.

2. Landau L.D., Lifsitx E.M. Statistical physics. Moscow, 1964. In Russian (có bản dịch tiếng Việt : Landau L.D., Lifsitx E.M. Vật lý thống kê. Hà nội 1974).

3. Feynman. Statistical mechanics (A set of lectures). California, 1972.
- Học liệu tham khảo:
4. Zubarev D.N. Non - equalibirium statistical thermodynamics. Moscow, 1971-In Russian. 

5. Abrikosov A.A., Gorkov L.P., Dzialosinskii I.E. The method of Quantum field theory in statistical physics. Moscow, 1962 - Russian. 

7. Hình thức  tổ chức dạy học :
7.1. Lịch trình chung : Ghi tổng số giờ tín chỉ cho mỗi cột. 

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành thí nghiệm, điền dã
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	6
	
	
	
	
	6

	Chương 2
	8
	6
	
	
	
	14

	Chương 3 
	8
	4
	2
	
	3
	17

	Chương 4
	6
	
	
	
	
	6

	Chương 5
	2
	
	
	
	
	2


7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể 
	Tuần
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Hình thức tổ chức dạy học
	Kiến thức cốt lõi

	Tuần 1
	1.1. Trạng thái vi mô và vĩ mô của hệ nhiều hạt 

1.2. Phương pháp mô tả thống kê. Thống kê cổ điển và thống kê lượng tử
	
	Giảng trên lớp
	Như nội dung chính

	Tuần 2
	1.3. Không gian pha. Định lý Liuvin (Liouville)

1.4. Ma trận mật độ.
	
	Giảng trên lớp
	Như nội dung chính

	Tuần 3
	1.5. Các đặc điểm của trạng thái cân bằng 

1.6. Các dạng tương tác và các quá trình biến đổi trạng thái. 
	
	Giảng trên lớp
	Như nội dung chính

	Tuần 4
	1.7. Trọng số thống kê. Entropi, nhiệt độ thống kê. 

2.1. Các tập hợp thống kê. Tập hợp vi chính tắc. Nguyên lý đẳng xác suất. 
	
	Giảng trên lớp
	Như nội dung chính

	Tuần 5
	2.2. Tập hợp chính tắc. Phân bố Gibbs

2.3. Các sơ đồ ứng dụng phân bố Gibbs. Phương trình Gibbs - Helmholts.
	
	Giảng trên lớp + làm bài tập trên lớp
	Như nội dung chính

	Tuần 6
	2.4. Một số ví dụ áp dụng (khí lý tưởng, hệ các dao động tử)

2.5. Phân bố Gibbs cổ điển. Phân bố Maxwell - Boltzmann 
	
	Giảng trên lớp + làm bài tập trên lớp
	Như nội dung chính

	Tuần 7
	2.6. Định luật phân bố đều năng lượng theo các bậc tự do.

2.7. Khí thực cổ điển. Phương trình trạng thái Van der Walls. 
	
	Giảng trên lớp + làm bài tập trên lớp
	Như nội dung chính

	Tuần 8
	2.8. Các lý thuyết nhiệt dung chất rắn (Dulong - Petit, Einstein, Debye)

3.1. Tập hợp vi chính tắc lớn. Phân bố Gibbs suy rộng. 
	
	Giảng trên lớp + làm bài tập trên lớp
	Như nội dung chính

	Tuần 9
	3.2. Phân bố Bose-Einstein và phân bố Fermi - Dirac. Giới hạn cổ điển. 

3.3. Khí điện tử tự do trong kim loại. 
	
	Giảng trên lớp
	Như nội dung chính

	Tuần 10
	3.4. Khí photon, bức xạ nhiệt cân bằng. 

3.5. Ngưng tụ Bose - Einstein. 
	Chuẩn bị đọc mục 3.4 ở nhà
	Giảng trên lớp + Tự học
	Như nội dung chính

	Tuần 11
	3.6. Khí phonon. 

4.1. Hàm phân bố không cân bằng 
	Chuẩn bị đọc mục 3.6 ở nhà
	Giảng trên lớp + Tự học
	Như nội dung chính

	Tuần 12
	4.2. Các phương trình động học chính tắc

4.3. Phương trình động học Boltzmann
	
	Giảng trên lớp
	Như nội dung chính

	Tuần 13
	4.4. Phương pháp gần đúng trường tự hợp. 

Hệ phương trình Vlasov. Plasma

4.5. Phương pháp gần đúng hồi phục
	Chuẩn  bị đọc mục 4.4 ở nhà
	Giảng trên lớp + tự học
	Như nội dung chính

	Tuần 14
	4.6. Độ dẫn điện và dẫn nhiệt của khí điện tử tự do. 

Định luật Wiedmann Franck.

5.1. Phương pháp lượng tử hoá lần hai cho hệ nhiều hạt 
	Chuẩn  bị đọc mục 4.6 ở nhà
	Giảng trên lớp + tự học
	Như nội dung chính

	Tuần 15
	5.2. Toán tử sinh, huỷ hạt Boson và Fermion. 
	
	Giảng trên lớp
	Như nội dung chính


8. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học :

- Các bài học lý thuyết cần giảng đường to cỡ 70 - 80 sinh viên, có máy chiếu phục vụ bài giảng. 


- Các buổi học bài tập thảo luận, tự học có sự hướng dẫn của giáo viên : nhiều phòng học nhỏ cỡ 20 sinh viên. 


- Các giờ học trên lớp cần sự tham gia có mặt bắt buộc của tất cả sinh viên. Các buổi thảo luận, làm bài tập, tự học : sinh viên ngoài yêu cầu bắt buộc có mặt phải có sự chuẩn bị ở nhà trước theo yêu cầu về chuyên môn của giáo viên. 
9. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học : 
9.1. Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm: 
- 2 bài kiểm tra dưới dạng bài tập lớn: vào thời gian 1/4 kỳ và 3/4 kỳ với trọng số: 30%


- Bài kiểm tra giữa kỳ với trọng số: 20%


- Bài thi cuối kỳ với trọng số: 50%
9.2. Lịch thi và kiểm tra :


- Tuần thứ 3-4 : kiểm tra dưới dạng bài tập lớn . 

- Tuần thứ 7 - 8 : kiểm tra giữa kỳ 

- Tuần thứ 11 - 12 : kiểm tra dưới dạng bài tập lớn 


- Kết thúc tuần thứ 15 : thi cuối kỳ 


(Kiểm tra và thi lại : Bố trí sau 1 tuần các kỳ kiểm tra và thi chính thức)
9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụ mà giảng viên giao cho sinh viên :

- 50% tổng điểm đánh giá đối với  kiểm tra dưới dạng bài tập lớn là làm đầy đủ các bài tập, bài tiểu luận do giáo viên yêu cầu, 50% tổng điểm đáng giá còn lại phụ thuộc vào chất lượng bài tập và bài tiểu luận.  

- Điểm đánh giá các bài kiểm tra tự luận  giữa kỳ và cuối kỳ phụ thuộc vào chất lượng, đúng sai của các câu hỏi đưa ra trong các bài kiểm tra đó. 
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